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DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN

Ghi rõ tên chi đoàn, đoàn xã, huyện, tỉnh cần chuyển đến 

để Đoàn trường xử lý trên phần mềm; Đoàn trường sẽ xóa 

thông tin đoàn viên sau 3 tháng không có phản hồi

CHI ĐOÀN CHỜ CHUYỂN ĐI

1 NGÔ THÚY AN Xã Cường Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

2 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH Xã Giao Châu, Huyện Giao Thủy, Nam Định

3 CHU NGỌC ANH Xã Hải Phương, Huyện Hải Hậu, Nam Định

4 PHẠM THỊ NGỌC ANH Xã Giao Tiến, Huyện Giao Thủy, Nam Định

5 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Thị trấn Gia Khánh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

6 Đoàn Phương Anh Xã Vũ Quí, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

7 Nguyễn Thị Phương Anh Xã An Dương, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

8 Trịnh Thị Quỳnh Anh Xã Yên Thịnh, Huyện Yên Định, Thanh Hóa

9 Hoàng Thảo Anh Xã Tô Mậu, Huyện Lục Yên, Yên Bái

10 Ngô Phương Anh Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

11 Phạm Thị Bảo Anh Xã Bình Minh, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

12 Nguyễn Phương Anh Xã Cẩm Đông, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

13 Bùi Thị Mai Anh Thị trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Nam Định

14 Vũ Thị Vân Anh Xã Lũng Pù, Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

15 Phạm Thị Minh Anh Phường Đống Đa, Thành phố Pleiku, Gia Lai

16 Nguyễn Thị Ngọc Anh Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Nam Định

17 Dương Thị Phương Anh Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

18 Nguyễn Minh Anh Xã Châu Phong, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

19 Nguyễn Thị Mai Anh Xã Nguyệt Đức, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

20 Kiều Thị Vân Anh Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

21 Trần Thị Ngọc Anh Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

22 NGUYỄN THỊ CHÂM Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Nam Định

23 Vũ Thị Châm Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Nam Định

24 NGUYỄN BẢO CHÂU Thị trấn Rạng Đông, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

25 ĐINH THỊ MAI CHI Xã Huy Tân, Huyện Phù Yên, Sơn La

26 Trần Thị Kim Chi Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

27 Lê Thị Linh Chi

28 MAI THỊ THU CHIÊN Xã Hải Tân, Huyện Hải Hậu, Nam Định

29 PHẠM THÀNH CÔNG Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu, Nam Định

30 Tạ Thị Minh Công Xã Yên Đồng, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

31 NÔNG THỊ KIM CÚC Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, Bắc Giang

32 TRANG MÉ DE Xã Sen Thượng, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

33 Nguyễn Ngọc Diễm Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

34 Trần Thị Dinh Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

35 Lê Thị Dinh Xã Yên Đồng, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

36 ĐINH THỊ DIỆP Xã Song Pe, Huyện Bắc Yên, Sơn La

37 Nguyễn Thị Thuỳ Dung Xã Hưng Đạo, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

38 Ngô Thuỳ Dung Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

39 Nguyễn Thuỳ Dung
Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Nam Định
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40 Lê Thị Kim Dung Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

41 TRƯƠNG THỊ HẢI DUYÊN Thị xã Chí Linh, Hải Dương

42 Nguyễn Thị Duyên Xã Trung Kiên, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

43 Chu Thị Hoàng Duyên Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

44 Phạm Thị Thùy Dương Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

45 Hà Văn Dương Xã Chiềng Kheo, Huyện Mai Sơn, Sơn La

46 Nguyễn Thị Thuỳ Dương Xã Thọ An, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

47 Nguyễn Thị Ánh Dương Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

48 Đỗ Thị Dương Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

49 Lê Thuỳ Dương Xã Ngũ Đoan, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

50 ĐỖ HẢI YẾN Xã Hiền Lương, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

51 Nguyễn Hữu Đại Phường An Dương, Quận Lê Chân, Hải Phòng

52 Lê Thị Đức Xã Trung Hà, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

53 BÙI THỊ GIANG Xã Mỹ Hà, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

54 Trần Nguyễn Linh Giang Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

55 Nguyễn Trường Giang Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

56 Nguyễn Thu Giang

57 Bùi Linh Giang Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

58 Nguyễn Linh Giang Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

59 Nguyễn thị giang Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

60 NGUYỄN THU HÀ Xã Trung Đông, Huyện Trực Ninh, Nam Định

61 Phạm Thúy Hà

62 Nguyễn Thị Hà Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

63 Nguyễn Thị Thu Hà Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

64 Đỗ Thị Thu Hà Xã Thiện Kế, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

65 Nguyễn Thu Hà Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

66 Vũ Việt Hà Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục, Hà Nam

67 Bùi Thu Hà Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

68 Lê Thuý Hà Xã Thanh Trù, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

69 Nguyễn Thị Thu Hà Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

70 Trần Thu Hà Xã Phùng Hưng, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên

71 Nguyễn Thị Ngân Hà Phường Ka Long, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

72 Lê Thị Hiên Xã Trung Hà, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

73 Nguyễn Thị Hiền Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

74 Đinh Thúy Hiền

75 Ngô Thu Hiền Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

76 Vũ Thanh Hiếu Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

77 NGUYỄN THÚY HIỀN Xã Hợp Hưng, Huyện Vụ Bản, Nam Định

78 TRƯƠNG ĐỨC HIẾU Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

79 ĐẶNG THỊ HOA Xã Ngọc Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

80 LÒ MAI HOA Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên, Sơn La

81 Lê Thị Hoa Quảng Ninh

82 Ngô Thị Hoa Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

83 Thịnh Thị Hoa Xã Khánh Hải, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

84 Nguyễn Thị Thanh Hoa Xã Nhân Khang, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

85 Nguyễn Thị Hoà Xã Quang Minh, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

86 Lê Thị Thu Hoài Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

87 CHU THỊ HUỆ Xã Phù Vân, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam



88 Vương Thị Huế Xã Lương Can, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

89 Nguyễn Thị Huệ Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, Hải Dương

90 Nguyễn Thị Thu Huệ Huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

91 Phạm Văn Huy Xã Yên Lâm, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

92 Pòong Thị Huyền Xã Chà Tở, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

93 Lại Thị Thu Huyền Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu, Nam Định

94 Lê Khánh Huyền Xã Ngọc Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

95 Mai Khánh Huyền Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

96 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Xã Vân Hà, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

97 Phùng Thanh Huyền Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội

98 Đinh Thị Huyền Xã Săm Khóe, Huyện Mai Châu, Hòa Bình

99 Vũ Thị Thanh Huyền Xã Tiến Bộ, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

100 NGUYỄN THỊ HUYỀN Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

101 ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN Xã Hùng An, Huyện Kim Động, Hưng Yên

102 NGÔ THỊ HƯỜNG Phường Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

103 Chu Thị Mai Hương Xã Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

104 Lại Thị Thu Hương Xã Tân Khánh, Huyện Vụ Bản, Nam Định

105 Hoàng Linh Hương Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thủy, Hòa Bình

106 Lê Thu Hương Xã Minh Tân, Huyện Vụ Bản, Nam Định

107 Trương Thị Hương Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

108 Hà Lan Hương Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

109 Đồng Thị Mai Hương Xã Nghĩa Hòa, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

110 Bùi Thu Hương Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

111 Đặng Thị Thu Hường Xã Đoan Bái, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

112 Vũ Thị Thuý Hường Xã Dũng Tiến, Huyện Thường Tín, Hà Nội

113 Trương Thị Hường Xã Đan Hội, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

114 Nguyễn Thị Thu Hường Xã Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

115 Nguyễn Văn Khải Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

116 Nguyễn Thị Khuê Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

117 Đinh Thị Khuyên Xã Săm Khóe, Huyện Mai Châu, Hòa Bình

118 Phạm Thị Kiều Xã Kim Tân, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

119 Lò thị kim Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

120 Võ Sông Lam Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam

121 ĐÀO NGỌC LAN Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

122 HOÀNG THỊ LAN Xã Trù Hựu, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

123 Nguyễn Thị Lan Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

124 Lê Thị Lan Xã Kim Mỹ, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

125 Thào Thị Lan Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

126 Phù Thị Lan Xã Phù Khê, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

127 Lê lan Xã Khánh Mậu, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

128 Nguyễn Thị Liên Xã Song Giang, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

129 LÊ THÙY LINH Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

130 NGUYỄN THÙY LINH Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

131 PHẠM THÙY LINH Xã Thượng Long, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

132 NGUYỄN THÙY LINH Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

133 HOÀNG PHƯƠNG LINH Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

134 ĐỖ THỊ LINH Xã An Đạo, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ

135 CAO THỊ THÙY LINH Thị trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Nam Định



136 TRẦN BÙI KHÁNH LINH Xã Xuân Vinh, Huyện Xuân Trường, Nam Định

137 Đặng Thuỳ Linh Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

138 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Phường Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

139 Hoàng Thục Linh Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Hà Nội

140 Trần Ngọc Linh Xã Mê Linh, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

141 Đào Sỹ Linh Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

142 Lê Thị Mai Linh Xã Chu Phan, Huyện Mê Linh, Hà Nội

143 Hoàng Khánh Linh

144 Bùi Thuỳ Linh Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

145 Lê Phương Linh Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Nam Định

146 Nguyễn Thị Linh

147 Đàm Thị Linh Xã Phù Khê, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

148 Nguyễn Lê Thùy Linh Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

149 Vũ Thùy Linh Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

150 Lường Thị Thùy Linh Xã Hộ Đáp, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

151 trần khánh linh Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Yên Bái

152 Nguyễn Thị Luyến Xã Trung Nghĩa, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

153 Nguyễn Thị Hương Ly Phường An Lạc, Thị xã Chí Linh, Hải Dương

154 DƯƠNG THỊ LÝ Xã Yên Nhân, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

155 NGUYỄN HIỀN MAI Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

156 LÝ THỊ CẨM MAI Xã Bản Lầu, Huyện Mường Khương, Lào Cai

157 Nguyễn Thị Mai Xã Phiêng Khoài, Huyện Yên Châu, Sơn La

158 Phạm Thị Tuyết Mai Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Nam Định

159 Đỗ Thị Thanh Mai Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thủy, Nam Định

160 Trần Thị Mai Hồng Yên Bái

161 LƯƠNG THỊ MINH Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thủy, Nam Định

162 Phạm Vũ Nguyệt Minh Xã Hải Tân, Huyện Hải Hậu, Nam Định

163 TRẦN MINH HẰNG Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

164 Nguyễn Trà My Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

165 Bùi Thị Trà My Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

166 TÒNG VĂN NAM Xã Nậm Ty, Huyện Sông Mã, Sơn La

167 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

168 Trần Thị Nga Xã Phú Phúc, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

169 Nguyễn Thanh Nga Xã Đồng Phong, Huyện Nho Quan, Ninh Bình

170 PHẠM THỊ KIM NGÂN Bắc Giang

171 Trần Thanh Ngân

172 Lò Thị Hạnh Ngân Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

173 Trần Hiếu Ngân Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Hà Nội

174 Đỗ Kim Ngân Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

175 Phạm Hoài Ngân Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

176 Lê Nguyễn Giang Ngân Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

177 Lê Thảo Ngân

178 PHẠM BÍCH NGỌC Xã Khánh Lợi, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

179 VŨ THỊ NGỌC ÁNH Xã Đồng Tâm, Huyện Lạc Thủy, Hòa Bình

180 Đặng Bảo Ngọc Xã Phật Tích, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

181 Nguyễn Thị Ngọc Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

182 Lê Thị Ngọc Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

183 Phan Bảo Ngọc Xã Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội



184 Bùi Thị Ngọc Ánh Xã Thanh Bình Thịnh, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

185 Quách Ngọc Ánh Xã Xuân Bình, Huyện Như Xuân, Thanh Hóa

186 Hoàng Ngọc Ánh Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

187 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Xã Ninh Thắng, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

188 Phạm Ánh Nguyệt Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

189 Phạm Thị Nguyệt Xã Khánh Trung, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

190 Nguyễn Ánh Nguyệt Xã Tự Lạn, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

191 NGUYỄN THỊ NHÀN Xã Tân Sỏi, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

192 Ngô Ánh Nhật Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

193 CHU THỊ DIỆU NHI
Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

194 Hoàng Nhi Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

195 Vũ Thị Nhị

196 LƯU THỊ HỒNG NHUNG Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

197 NGUYỄN HỒNG NHUNG Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

198 Đỗ Thị Hồng Nhung

199 Nguyễn Thị Hồng Nhung Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

200 Trần Thị Hồng Nhung Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

201 Nguyễn Thị Nhung Xã Vĩnh Hào, Huyện Vụ Bản, Nam Định

202 ĐẬU THỊ OANH Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

203 Vũ Thị Kim Oanh Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

204 Lê Yến Oanh Thị trấn Cẩm Khê, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

205 Đặng Thị Oanh Xã Yên Phụ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

206 VŨ THỊ HÀ PHƯƠNG Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

207 MÙA THỊ PHƯƠNG Xã Huổi Lèng, Huyện Mường Chà, Điện Biên

208 LƯƠNG THỊ PHƯƠNG Xã Hoằng Phong, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

209 Nguyễn Thị Thu Phương Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh

210 Lê Thị Phương Phường Phù Khê, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

211 Nguyễn Minh Phương Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội

212 Ngô Mai Phương Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Hà Nội

213 Lê cẩm phương Tuyên Quang

214 Quách Hồng Hạnh Xã Vĩnh Đồng, Huyện Kim Bôi, Hòa Bình

215 NGUYỄN MINH QUÂN Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

216 NGUYỄN MAI DIỄM QUỲNH Xã Hải Tây, Huyện Hải Hậu, Nam Định

217 Đào Ánh Quyên Xã Quang Minh, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

218 Phạm Thị Như Quỳnh Xã Quý Sơn, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

219 Bùi Thị Như Quỳnh Xã Hải Tây, Huyện Hải Hậu, Nam Định

220 Lê Thị Hương Quỳnh Xã Phù Khê, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

221 Bùi Thuý Quỳnh Xã Lãng Công, Huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

222 Đỗ Thị Hồng Sang Xã Bồ Lý, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

223 PHAN THỊ MINH TÂM Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Sơn La

224 HOÀNG THỊ TÂM Xã Liêm Sơn, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

225 Nguyễn Thị Thanh Tâm

226 Trần Thị Tâm Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

227 Nguyễn Thanh Tâm Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

228 Đinh Ngọc Minh Tâm Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

229 Trần Minh Tâm Xã Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

230 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Nam Định



231 NGUYỄN HỮU TÂN Xã Trung Nguyên, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

232 NGUYỄN THỊ ÁNH Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Nam Định

233 PHÍ THỊ HỒNG HẠNH Xã Đông Quang, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

234 NGUYỄN THỊ LỘC Xã Yên Trung, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

235 ĐINH THỊ YẾN Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

236 NGUYỄN THỊ THANH Xã Dương Đức, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

237 LÊ MINH THÀNH Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam

238 Nguyễn Thị Thanh Xã Hòa Nam, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội

239 Lê Thị Thanh

240 Nguyễn Phương Luyến Thảo Xã Danh Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

241 Hoàng Thu Thảo Xã Trực Đại, Huyện Trực Ninh, Nam Định

242 Bùi Thị Thảo Xã Bảo Hiệu, Huyện Yên Thủy, Hòa Bình

243 Lê Vũ Phương Thảo Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội

244 Nguyễn Phương Thảo Phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

245 Hoàng Thị Thảo Xã Điêu Lương, Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

246 Đỗ Thu Thảo Xã Cảm Nhân, Huyện Yên Bình, Yên Bái

247 Giáp Thị Thu Thảo Thị xã Chí Linh, Hải Dương

248 Bùi Thị Hồng Thắm Xã Mường Chiềng, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình

249 Hứa Thị Thắm Xã Tân Sơn, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

250 Lương Thị Hồng Thắm Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

251 NGUYỄN THỊ THI Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

252 Thùng Thị Gấm Xã Chà Tở, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

253 Đỗ Thị Hạnh Xã Khánh Trung, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

254 Nguyễn Thị Hằng Xã Hiến Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

255 Bùi Thị Hằng Xã Khánh Thượng, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

256 Phạm Thị Hồng Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định

257 Sùng Thị Tấu Xã Thào Chư Phìn, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

258 Nguyễn Thị Yến Xã Đồng Kỳ, Huyện Yên Thế, Bắc Giang

259 Trần Thị Yến Xã Giao Long, Huyện Giao Thủy, Nam Định

260 TRIỆU ĐỨC THỊNH Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

261 ĐÀM THỊ THẢO Xã Đạo Trù, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

262 LÊ THU THẢO
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

263 Đào Thị Thơm Xã Yên Phụ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

264 Dương Thị Thơm Phường An Lạc, Thị xã Chí Linh, Hải Dương

265 Trần Thu Hằng Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

266 Nguyễn Thu Hằng Phường Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

267 TRẦN THU MỸ Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

268 NGUYỄN NHƯ THÙY Xã Tề Lễ, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

269 ĐINH THỊ THANH THÚY Xã Ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

270 BÙI THỊ THÚY Xã Yết Kiêu, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

271 Ngô Thanh Thuỷ Thị trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định

272 Đoàn Thị Thuỷ Xã Nam Thanh, Huyện Nam Trực, Nam Định

273 Vũ Thu Thuỷ Thái Nguyên

274 Nguyễn Thị Thuý Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

275 Nguyễn Thị Thu Thủy Xã Yên Đồng, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

276 Nguyễn Thị Thuý Hằng Xã Ninh Thắng, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình

277 NGUYỄN THÚY HẰNG Phường Hà Phong, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh



278 ĐẶNG THỊ THÚY HỒNG Xã Hà Giang, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

279 Phạm Ngọc Thư Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình

280 Bùi Kim Thư Thị trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Nam Định

281 Nguyễn Thị Hiền Thương

282 Trần Thị Hoài Thương Xã Nghĩa Phú, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

283 Lê Thị Thuỷ Tiên Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

284 Phạm thị hương trà Phường Ninh Dương, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

285 NGÔ THU TRANG Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

286 LÒ THỊ TRANG Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

287 MAI THỊ TRANG Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Nam Định

288 Hà Thuỳ Trang Xã Mường Do, Huyện Phù Yên, Sơn La

289 Trần Thu Trang Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

290 Phạm Thị Trang Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Hà Nội

291 Đặng Thị Thuỳ Trang Xã Sông Lô, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

292 Vũ Thị Thùy Trang Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định

293 Trần Thu Trang Phường Nam Khê, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

294 Phùng Thu Trang Xã Yên Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

295 Nguyễn Thị Thùy Trang Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

296 Đặng Thị Quỳnh Trang Thị trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

297 Phan Thị Huyền Trang Xã Đồng Tâm, Huyện Lạc Thủy, Hòa Bình

298 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Xã Khánh Dương, Huyện Yên Mô, Ninh Bình

299 Lương Thi Huyền Trang

300 Trần Nguyễn Thảo Trang Xã Tân Hội, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

301 Lưu Thị Hà Trang Xã Hồng Phong, Huyện Nam Sách, Hải Dương

302 Phạm Thị Trinh Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

303 Bùi Thị Ngọc Tú Xã Thạch Yên, Huyện Cao Phong, Hòa Bình

304 NGUYỄN ĐĂNG TUÂN Xã Quang Minh, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

305 Nguyễn Thị Tuyết Xã Phù Khê, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

306 PHƯƠNG THẢO UYÊN Xã Phú Bình, Huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang

307 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN Xã Tú Lệ, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

308 PHÙNG THỊ THU UYÊN Xã Yên Bình, Huyện Ý Yên, Nam Định

309 Nguyễn Thị Thu Uyên

310 Nguyễn Thị Uyên Xã Quang Trung, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

311 Bùi Thị Vân Xã Vĩnh Chân, Huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

312 Nguyễn Thị Hải Vân Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Hải Dương

313 Nguyễn Đăng Tuấn Việt

314 Vũ Minh Xoan Xã Biên Sơn, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

315 Ngô Thị Xuân Bắc Giang



015300007252 Phú Thọ

036300007712 Nam Định

036300009697 Nam Định

036300008883 Nam Định

026300004608 Vĩnh Phúc

034300000986 Thái Bình

024300004645 Bắc Giang

038300003657 Thanh Hóa

015300000716 Yên Bái

034300001101 Thái Bình

034300000217 Thái Bình

030300001786 Hải Dương

036300007147 Nam Định

002300007966 Hà Giang

064300007519 Gia Lai

036300002514 Nam Định

024300010639 Bắc Giang

125943693 Bắc Ninh

027300003148 Bắc Ninh

033300001739 Hưng Yên

026300004291 Vĩnh Phúc

036198004597 Nam Định

036300005391 Nam Định

036300001124 Nam Định

014300010120 Sơn La

001300006273 Hà Nội

036300010874 Nam Định

036200007859 Nam Định

026300004725 Vĩnh Phúc

024300010271 Bắc Giang

011199004788 Điện Biên

011300008182 Điện Biên

122330101 Bắc Giang

026300004507 Vĩnh Phúc

014199008545 Sơn La

030300013341 Hải Dương

027300011647 Bắc Ninh

036300006768
Nam Định

Nơi cấpSố CMND/CCCD



037300001442 Ninh Bình

030300005033 Hải Dương

026300005980 Vĩnh Phúc

001199002797 Hà Nội

001300034292 Hà Nội

014200006822 Sơn La

001300006222 Hà Nội

001199015345 Hà Nội

027300000579 Bắc Ninh

031300005083 Hải Phòng

025300006194 Phú Thọ

031200002395 Hải Phòng

026300004900 Vĩnh Phúc

024300011815 Bắc Giang

001300037316 Hà Nội

015200003882 Yên Bái

001300018735 Hà Nội

017300005650 Hòa Bình

024300005611 Bắc Giang

036300007871 Nam Định

027300008320 Bắc Ninh

001300018877 Hà Nội

008199004265 Tuyên Quang

027300004304 Bắc Ninh

035300000900 Hà Nam

024300005592 Bắc Giang

026300002271 Vĩnh Phúc

037300011199 Ninh Bình

033300002903 Hưng Yên

022300002432 Quảng Ninh

026300004895 Vĩnh Phúc

027300006621 Bắc Ninh

024300013320 Bắc Giang

002200000359 Vĩnh Phúc

036300004710 Nam Định

022200006857 Quảng Ninh

187872940 Nghệ An

014199009458 Sơn La

022300005390 Quảng Ninh

024300010438 Bắc Giang

037300009370 Ninh Bình

035300002098 Hà Nam

024300006568 Bắc Giang

027300005511 Bắc Ninh

035300003255 Hà Nam



085910981 Cao Bằng

030300009970 Hải Dương

038300007420 Thanh Hóa

164686296 Ninh Bình

011300005992 Điện Biên

036300009599 Nam Định

035300004887 Hà Nam

024300010830

024300012761 Bắc Giang

001300015466 Hà Nội

113757267 Hòa Bình

008300004663 Tuyên Quang

033300003567 Hưng Yên

033300006596 Hưng Yên

125911066 Bắc Ninh

024300000469 Bắc Giang

036199014405 Nam Định

017300000207 Hòa Bình

036300004647 Nam Định

027300010282 Bắc Ninh

025300004186 Phú Thọ

122284794 Bắc Giang

001300006836 Hà Nội

024300002457 Bắc Giang

001300021845 Hà Nội

024199010059 Bắc Giang

027300001209 Bắc Ninh

135907353 Vĩnh Phúc

027300000595 Bắc Ninh

113757268 Hòa Bình

037300008624 Ninh Bình

040905412 Điện Biên

035300003148 Hà Nam

026300002615 Vĩnh Phúc

024300010471 Bắc Giang

019300006572 Thái Nguyên

037300008785 Ninh Bình

011300006298 Điện Biên

027300008014 Bắc Ninh

164682218 Ninh Bình

125856948 Bắc Ninh

026300005728 Vĩnh Phúc

125934954 Bắc Ninh

132424685 Phú Thọ

025300008439 Hà Giang

010300000198 Lào Cai

025300009524 Phú Thọ

036300002763 Nam Định



036300009071 Nam Định

036300009054 Nam Định

027300001627 Bắc Ninh

001300007851 Hà Nội

034300010020 Thái Bình

025300009162 Phú Thọ

001300028426 Hà Nội

001300002462 Hà Nội

036300014065 Nam Định

027300001017 Bắc Giang

026300003406 Vĩnh Phúc

001300032929 Hà Nội

024300014752 Bắc Giang

061120878 Yên Bái

027300002777 Bắc Ninh

030300006182 Hải Dương

037300000673 Ninh Bình

027300001261 Bắc Ninh

011300000967 Lào Cai

014300001733 Sơn La

036300009577 Nam Định

036300011442 Nam Định

015300000589 Yên Bái

036300007923 Nam Định

036300009824 Nam Định

024300002068 Bắc Giang

001300021835 Hà Nội

033300007200 Hưng Yên

051088353 Sơn La

027300008223 Bắc Ninh

035300001576 Hà Nam

037300009390 Ninh Bình

024300009874

011300000172 Điện Biên

001300011273 Hà Nội

027300009933 Bắc Ninh

001300035937 Hà Nội

017300003860 Hòa Bình

037300007264 Ninh Bình

017300004713 Hòa Bình

027300004975 Bắc Ninh

027300002702 Bắc Ninh

024300006115 Bắc Giang

001300021670 Hà Nội



042300010898 Hà Tĩnh

038300019298 Thanh Hóa

026300005359 Vĩnh Phúc

037300000671 Ninh Bình

001300006526 Hà Nội

037300009489 Ninh Bình

024300001525 Bắc Giang

122311916 Bắc Giang

027300009702 Bắc Ninh

025300009804
Điện Biên

001300014837 Hà Nội

025300007516 Phú Thọ

001300028623 Hà Nội

027300006446 Bắc Ninh

036300014116 Nam Định

036300004602 Nam Định

037300002574 Ninh Bình

037300000078 Ninh Bình

025300009104 Phú Thọ

027300009430 Bắc Ninh

022300005118 Quảng Ninh

011300003363 Điện Biên

038300009330 Thanh Hóa

027300010944 Bắc Ninh

125867482 Bắc Ninh

001300004900 Hà Nội

001300010963 Hà Nội

008300002659 Tuyên Quang

017300000211 Hòa Bình

022200001480 Quảng Ninh

036300011047

024300001047 Bắc Giang

024300006155 Bắc Giang

036300011156 Nam Định

027300000984 Bắc Ninh

026300006620 Vĩnh Phúc

026300003915 Vĩnh Phúc

014300007742 Sơn La

035199000631 Hà Nam

027300009901 Bắc Ninh

024300008625 Bắc Giang

037300000642 Ninh Bình

001300006604 Hà Nội

036300002483 Nam Định



026200004218 Vĩnh Phúc

036300005795 Nam Định

034300010000 Thái Bình

001300022545 Hà Nội

022300003680 Quảng Ninh

024300004984 Bắc Giang

035200002554 Hà Nam

001300027333 Hà Nội

122362041 Bắc Giang

068300000156 Nam Định

017300000142 Hòa Bình

001300042846 Hà Nội

034300006400 Thái Bình

025300003885 Phú Thọ

015300004691 Yên Bái

030300006175 Hải Dương

113760310 Hòa Bình

024300003466 Bắc Giang

037300011441 Ninh Bình

125851731 Bắc Ninh

011300006254 Điện Biên

037300000783 Ninh Bình

187872614 Nghệ An

037300011146 Ninh Bình

036300006002 Nam Định

010300005649 Lào Cai

024300005469 Bắc Giang

036300005728 Nam Định

020099003904 Lạng Sơn

026300003722 Vĩnh Phúc

024300001214
Bắc Giang

027300010536 Bắc Ninh

030300007800 Hải Dương

001300021719 Hà Nội

125892893 Bắc Ninh

036300019606 Ninh Bình

025300000849 Phú Thọ

037300002783 Ninh Bình

030199004664 Hải Dương

036300005517 Nam Định

036300012538 Nam Định

019300008616 Thái Nguyên

024300004915 Bắc Giang

037300011256 Ninh Bình

037300002693 Ninh Bình

022300003886 Quảng Ninh



034300010074 Thái Bình

037300011200

036300007483 Nam Định

036300000775 Nam Định

001300005264 Hà Nội

022300002072 Quảng Ninh

125857989 Bắc Ninh

011300004425 Điện Biên

036300009813 Nam Định

014300000142 Sơn La

001300020244 Hà Nội

001300040724 Hà Nội

025300011771 Phú Thọ

036199003233 Nam Định

022300002235 Quảng Ninh

001300042986 Hà Nội

001198024420 Hà Nội

037300000890 Ninh Bình

017300004186 Hòa Bình

037300002382 Ninh Bình

251162151 Lâm Đồng

030300005054 Hải Dương

035300002730 Hà Nam

017300008224 Hòa Bình

034200012408 Thái Bình

027300000977 Bắc Ninh

008300003962 Tuyên Quang

015300006957 Yên Bái

036300009890 Nam Định

030300009977 Hải Dương

025300005284 Phú Thọ

030300001067 Hải Dương

024300012973 Bắc Giang

024300012174 Bắc Giang


